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Thời gian mô đun:  120 giờ;     (Lý thuyết:45giờ; Thực hành:75giờ, Tự học:60giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn cơ bản như linh kiện diện tử, đo lường điện tử

- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:   

- Phát biểu được các khái niệm cơ bản về xung điện, các thông số cơ bản của xung điện, ý nghĩa của xung điện trong kỹ thuật điện tử


- Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lí dạng xung


- Phát biểu khái niệm về kỹ thuật số, các cổng logic cơ bản. Kí hiệu, nguyên lí hoạt động, bảng sự thật của các cổng lôgic


- Trình bày được cấu tao, nguyên lý hoạt động của các mạch số thông dụng như: Mạch đếm, mạch ghi dịch

     
- Lắp ráp, kiểm tra được các mạch tạo xung và xử lí dạng xung

     
- Lắp ráp, kiểm tra được các mạch số cơ bản trên panel và trong thực tế

     
- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc. 

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	Phần 1: Kỹ thuật xung
	50
	13
	10
	1
	26

	1
	Các khái niệm cơ bản
	10
	5
	2
	
	3

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mạch dao động đa hài
	20
	8
	4
	
	8

	3
	Mạch hạn chế biên độ và ghim áp
	20
	8
	4
	1
	7

	Phần 2: Kỹ thuật số
	70
	16
	18
	2
	34

	1
	Đại số boole, cổng logic cương
	20
	8
	5
	
	7

	2
	FLIP – FLOP
	25
	8
	6
	1
	10

	3
	Mạch đếm và thanh ghi
	25
	8
	7
	1
	9

	
	Cộng
	120
	29
	28
	3
	60


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Phần 1:  Kỹ thuật xung
Bài 1: Các khái niệm cơ bản

Thời gian: 1giờ
Thời gian: 10giờ (LT:5giờ; TH: 2giờ; tự học: 3giờ )
Mục tiêu:

      - Trình bày được các khái niệm về xung điện, dãy xung

      - Giải thích được sự tác động của các linh kiện thụ động đến dạng xung 

      - Khảo sát được các dạng xung

      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.

Nội dung:                                     
 

	1. Định nghĩa xung điện, các tham số và dãy xung
Thời gian: 1giờ

	1.1.Định nghĩa





	1.2.Các thông số của xung điện và dãy xung





	2. Tác dụng của R-C đối với các xung cơ bản

  Thời gian: 2giờ    

	2.1. Tác dụng của mạch RC đối với các xung cơ bản



	2.2. Tác dụng của mạch RL đối với các xung cơ bản



	3. Tác dụng của mạch R.L.C đối với các xung cơ bản
     Thời gian: 2giờ

	4. Thực hành: Khảo sát dạng xung
 
   Thời gian: 2giờ 

	4.1.1 Các dạng xung nhiễu





	4.1.2 Các dạng xung cơ bản





	4.1.3 Đo, đọc các thông số cơ bản của xung.


Bài 2: Mạch dao động đa hài


Thời gian: 20giờ (LT:8giờ; TH: 4giờ; tự học: 8giờ )
Mục tiêu:

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch dao động đa hài

· Nêu được các ứng dụng của mạch đa hài trong kỹ thuật

· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các mạch dao động đa hài đúng yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung:                                        

 

	1. Mạch dao động đa hài không ổn
Thời gian: 2giờ

	1.1. Mạch dao động đa hài dùng Transistor





	1.2. Mạch dao động đa hài dùng IC 555






	1.3. Mạch dao động đa hài dùng cổng logic





	2. Mạch đa hài đơn ổn





  Thời gian: 2giờ 

	2.1. Mạch đa hài đơn ổn dùng Transistor





	2.2. Mạch đa hài đơn ổn dùng IC 555







	3. Mạch đa hài lưỡng ổn





 Thời gian: 2giờ

	3.1. Mạch đa hài lưỡng ổn dùng Transistor





	3.2. Mạch đa hài lưỡng ổn dùng IC 555




 

	4. Mạch schmitt – trigger




Thời gian: 2giờ

	4.1. Mạch Schmitt-trigger dùng Transistor





	4.2. Mạch Schmitt-trigger dùng cổng logic


	5. Thực hành                                                                 Thời gian: 4giờ
5.1. Ráp mạch dao động đa hài dùng transistor

5.2. Dùng OSC quan sát dạng sóng ra, tính toán tần số, chu kỳ xung

5.3. Ráp mạch dao động đa hài dùng transistor

5.4 Dùng OSC quan sát dạng sóng ra, tính toán tần số, chu kỳ xung

	


Bài 3: Mạch hạn chế biên độ và ghim áp


Thờigian: 20 giờ

Thời gian: 20giờ (LT: 9 giờ (KT:1giờ); TH: 4giờ; tự học: 7giờ )
Mục tiêu:

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch hạn chế biên độ và ghim áp

· Nêu được các ứng dụng của mạch hạn chế biên độ và ghim áp trong kỹ thuật

· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các mạch hạn chế biên độ và ghim áp đúng yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.

Nội dung:                                            

 

	1. Mạch hạn biên 
          
Thời gian: 4giờ


	1.1. Khái niệm









	1.2. Mạch hạn biên dùng Diode






	1.3. Mạch hạn biên dùng Transistor






	2. Mạch ghim áp






    Thời gian: 5giờ

	2.1. Mạch ghim áp dùng Diode





	2.2. Mạch ghim áp dùng transistor

	3. Kiểm tra                                                                       Thời gian: 1giờ

	4. Thực hành                                                                    Thời gian: 4giờ
4.1. Ráp mạch hạn biên dùnh Điốt

4.2. Quan sát biên độ vào ra

4.3. Ráp mạch ghim áp dùng Transistor

4.3. Quan sát biên độ vào ra


Phần 2: Kỹ thuật số

Bài 1: Đại số boole, cổng logic


Thời gian: 20giờ (LT:8giờ; TH: 5giờ; tự học: 7giờ )
Mục tiêu:

-  Trình bày được các khái niệm cơ bản về mạch tương tự và mạch số

-  Trình bày được cấu trúc của hệ thống số và mã số

-  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cổng logic cơ bản

-  Trình bày được các định luật cơ bản về kỹ thuật số, các biểu thức toán học của số

- Thành thạo trong việc xác định các cổng Logic

- Thành thạo trong việc rút gọn biểu thức và ráp mạch theo biểu thức đã rút gọn

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo trong quá trình học tập.

Nội dung:                                      
 

	1. Tổng quan về mạch tương tự và mạch số
   Thời gian: 0,5giờ

	1.1. Định nghĩa





	1.2. Ưu nhược điểm của kỹ thuật số so với kỹ thuật tương tự


	2.  Hệ thống số và mã số

     Thời gian: 1giờ  

	2.1.  Hệ thống số thập phân






	2.2.  Hệ thống số nhị phân






	2.3.  Hệ thống số bát phân






	2.4.  Hệ thống sô thập lục phân






	2.5.  Mã BCD






	2.6.  Mã  ASCII






	3.  Các cổng logic cơ bản 


    Thời gian: 3giờ  

	3.1.  Cổng AND






	3.2.  Cổng OR






	3.3.  Cổng NOT






	3.4.  Cổng NAND






	3.5.  Cổng NOR






	3.6.  Cổng EX - OR






	3.7.  Cổng EX - NOR






	3.8.  Cổng đệm (Buffer)






	4.  Biểu thức logic và mạch điện



   Thời gian: 1giờ 

	4.1.  Mạch điện biểu diễn biểu thức logic






	4.2.  Xây dựng biểu thức logic theo mạch điện cho trước



	5.  Đại số bool và định lý Demorgan


      Thời gian: 2giờ

	5.1.  Hàm Bool một biến






	5.2.  Hàm nhiều biến






	5.3.  Định lý Demorgan






	6.  Đơn giản biểu thức logic


      Thời gian: 2giờ

	6.1. Đơn giản biểu thức logic bằng phương pháp đại số



	6.2. Rút gọn biểu thức logic bằng biểu đồ Karnaugh



	7. Giới thiệu một số IC số cơ bản

  Thời gian: 0,5giờ

	8. Thực hành
Thời gian: 3giờ
8.1. Khảo sát các cổng Logic: NOT, AND, OR,NAND,NOR,XOR

8.1. Đơn giản biểu thức, ráp mạch kiểm tra

8.3. Đơn giản biểu thức dùng bìa K, ráp mạch kiểm tra

8.4. Khảo sát 1 số IC số đơn giản

	


Bài 2: Flip – Flop


Thời gian: 25giờ (LT:8giờ; TH: 7giờ (KT:1giờ); tự học: 10giờ )
Mục tiêu:

· Trình bày được cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của các Flip - Flop 

· Nêu được các ứng dụng của các Flip - Flop trong kỹ thuật

· Lắp ráp, kiểm được các các Flip trong các mạch điện tử có sử dụng Flip – Flop

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.

Nội dung:                                           

 

	1.  Flip - Flop R-S
Thời gian: 1giờ

	1.1.FF R-S sử dụng cổng NAND







	1.2. FF R-S sử dụng cổng NOR
  



	2. FF R-S tác động theo xung lệnh


  
    Thời gian: 1giờ

	3. Flip - Flop J -K

    Thời gian: 1giờ

	4. Flip - Flop T

    Thời gian: 1giờ

	5. Flip - Flop D
   
    Thời gian: 1giờ

	6. Flip - Flop M-S

    Thời gian: 1giờ

	7. Flip - Flop với ngõ vào Preset và Clear
             Thời gian: 1giờ

	8. Tính toán, thiết kế một số mạch ứng dụng cơ bản         Thời gian: 2giờ

	9. Kiểm tra                                                                       Thời gian: 1giờ

	10. Thực hành                                                                  Thời gian: 5giờ
10.1. Khảo sát FF JK tác động cạnh lên. Xung Clock 1Hz, quan sát Q

10.2. Khảo sát FF T tác động cạnh lên. Xung Clock 1Hz, quan sát Q

10.3. Khảo sát FF D tác động cạnh lên. Xung Clock 1Hz, quan sát Q

10.4. Khảo sát FF M-S tác động cạnh lên. Xung Clock 1Hz, quan sát Q

10.5. Ráp một số mạch ứng dụng cơ bản (đã thiết kế ở mục 8.)


Bài 3: Mạch đếm và thanh ghi



Thời gian: 25giờ (LT:8giờ; TH: 8giờ (KT:1giờ); tự học: 9giờ )
Mục tiêu:

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch đếm và thanh ghi thông dụng

· Nêu được các ứng dụng của các mạch đếm và thanh ghi trong kỹ thuật

· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các mạch đếm và thanh ghi trong các mạch điện tử
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung:                                

 

	1. Mạch đếm
             Thời gian: 5giờ

	1.1. Mạch đếm lên không đồng bộ





	1.2. Mạch đếm xuống không đồng bộ





	1.3. Mạch đếm lên, đếm xuống không đồng bộ




	1.4. Mạch đếm không đồng bộ chia n tần số





	1.5. Mạch đếm đồng bộ





	1.6. Mạch đếm vòng





	1.7. Mạch đếm vòng xoắn (Jonhson)





	1.8. Mạch đếm với số đếm đặt trước





	2. Thanh ghi
             Thời gian: 3giờ

	2.1.Thanh ghi vào nối tiếp ra song song dịch phải




	2.2. Thanh ghi vào nối tiếp ra song song dịch trái




	2.3. Thanh ghi vào song song ra song song





	3. Giới thiệu một số IC đếm và thanh ghi thông dụng
    Thời gian: 1giờ

	4. Tính toán, thiết kế một số mạch ứng dụng cơ bản
    Thời gian: 2giờ

	5. Kiểm tra
                                                                      Thời gian: 1giờ

	6. Thực hành                                                                    Thời gian: 4giờ
6.1. Ráp mạch đếm lên không đồng bộ dùng 2 FF JK.

6.2. Ráp mạch đếm lên đồng bộ dùng 2 FF JK.

6.3. Ráp mạch đếm lên đồng bộ Modulo 7 dùng FF JK.

6.4. Ráp mạch đếm 8 có cài trước 2

6.5. Khảo sát hoạt động của thanh ghi dịch: Trái, phải


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:

- Vi mạch số các loại 

- Điện trở, tụ, rờ-le, led các loại.

2. Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Mạch IC mẫu để học sinh tập đo xác định chân IC và mức điện áp
- Bảng, phấn bàn, ghế học tập.

- Các sơ đồ mạch điện.

- Panen chân cắm để thực hiện bài tập

- Kit thực hành về kỹ thuật xung 

- Đồng hồ VOM kim và số.

- Máy hiện sóng 2 tia. 

- Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.

- Kit thực tập về kỹ thuật số và mô hình kèm theo.

- PC, phần mềm chuyên dùng, Projector.
3. Học liệu
- Giáo trình, tài liệu học tập.

- Tài liệu sơ đồ các Module

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: 

+ Tác dụng các loại mạch điện đối với các dạng xung.

+ Các dạng mạch dao động đa hài và các tham số cơ bản, ứng dụng.

+ Các mạch hạn chế biên độ và ghim áp: dạng mạch, các thông số cơ bản, ứng dụng. 

+ Vẽ sơ đồ mạch logic dùng toàn cổngNAND, NOR.

+ Vẽ sơ đồ các mạch điện được học

+ Giải thích được sơ đồ mạch.
- Kỹ năng: 

Kiểm tra kỹ năng thực hành lắp ráp, mạch điện theo yêu cầu của bài được đánh giá theo các tiêu chuẩn:

+ Độ chính xác.

+ Tính thẩm mỹ.

+ Chất lượng làm việc 

+ Thời gian thực hiện công việc

- Thái độ:  Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, ngăn nắp trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học có các bàn thí nghiệm.

-   Học sinh cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, thực hành và tham gia xây dựng nội dung bài học.

-  Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Hệ thống nguồn điện cung cấp cho các vi mạch cần được kiểm tra chính xác trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các họ IC trong thực tế, Nhất là các dạng mạch gần giống nhau.

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện cho mạch điện, nhắc nhở học sinh thường xuyên trong khi học tập

4. Tài liệu cần tham khảo 

[1] Lưu Phú -  Kỹ Thuật Xung -  Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật – 2005.

[2]. Nguyễn Hữu Phương - Mạch số - Nhà xuất bản Thống Kê -  2001.

[3]. Nguyễn Tấn Phước - Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao – NXB Thành phố HCM – 2002.

[4]. Nguyễn Thúy Vân – Kỹ thuật số – Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật – 2004

[5]. Thomas L. Floyd - Digital Fundamentals - Prentice Hall, 2006

[6]. M. Morris Mano - Digital Design - Prentice Hall – 2002.
